
Stt
Cổ

phiếu
Tên công ty

 Khối lượng

lưu hành

tính chỉ số 

Tỷ lệ 

free

float 

(%)

Trọng số 

thanh 

khoản 

(%)

Giới hạn

 tỷ trọng

 vốn hóa 

( %)

1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 3,377,435,094  85% 3.71% 100%

2 BID Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Nam 5,058,523,816  4% 1.61% 100%

3 BVH Tập đoàn Bảo Việt 742,322,764     10% 1.30% 100%

4 CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 4,805,750,609  15% 5.65% 100%

5 EIB Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 1,229,432,904  75% 0.55% 100%

6 HCM CTCP Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh 457,211,949     50% 3.09% 100%

7 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh 1,992,209,120  70% 2.09% 100%

8 LPB Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 1,503,586,323  85% 3.06% 100%

9 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội 3,778,321,777  55% 6.99% 100%

10 MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 1,527,500,000  85% 3.31% 100%

11 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông 1,369,882,863  55% 1.44% 100%

12 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 2,666,873,613  80% 5.36% 100%

13 SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 1,980,900,000  80% 1.41% 100%

14 SSI CTCP Chứng khoán SSI 1,490,135,242  70% 10.78% 100%

15 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 1,885,215,716  100% 10.21% 100%

16 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 3,510,914,798  65% 11.25% 52.63%

17 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong 1,581,755,495  50% 3.50% 100%

18 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 4,732,516,571  11% 2.10% 100%

19 VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt 335,000,000     70% 4.06% 100%

20 VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 2,107,672,945  55% 1.35% 100%

21 VND CTCP Chứng khoán Vndirect 1,217,834,917  75% 7.38% 100%

22 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 4,445,473,387  70% 9.79% 56.67%
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